“Quê hương nghĩa trọng tình cao”
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Năm 2021 là năm gắn liền với nhiều ngày kỷ niệm với Bác Hồ kính yêu: 110 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra nước ngoài tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), 80 năm ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm hoạt động cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2021), 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê lần thứ 2 (8/12/1961 - 8/12/2021).
Từ khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước đến khi từ giã cuộc đời, Bác Hồ đã hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Quê hương lớn của Người là đất nước Việt Nam yêu quý. Trong tình yêu thiêng liêng ấy, Người còn có tình cảm tha thiết với quê hương, từng là cội nguồn của nhận thức, tình cảm, ý chí vì độc lập tự do, giải phóng nhân dân khỏi mọi xiềng xích. Người đã biến tình cảm quê hương thành sức mạnh của tinh thần dân tộc để cống hiến và hy sinh trọn đời cho dân tộc Việt Nam.
Với Người, dù ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, làng Sen, làng Chùa, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An luôn tha thiết, canh cánh và đau đáu hằn sâu trong tâm khảm của Người là “nghĩa trọng tình cao”.
Theo con số thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1930 đến trước lúc Người đi vào cõi vĩnh hằng, Bác Hồ kính yêu đã có 9 bài báo, 31 bức thư, 10 bài nói chuyện, 3 bức điện, 2 lần về thăm quê, 1 lời tựa nói về quê hương Nghệ An, trong đó Người dành cho quê hương Nam Đàn, quê hương Kim Liên 5 bức thư, 1 bức điện, 1 bài nói chuyện, 1 bài báo.
Trong thời kỳ 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài (1911 - 1941), Người luôn quan tâm sát sao đến phong trào đấu tranh cách mạng của đất nước, quê hương. Trong những năm từ 1924 đến trước năm 1930, những hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhiều thanh niên yêu nước Nghệ Tĩnh như Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh... trở thành những học trò xuất sắc. Họ chính là những hạt nhân trở về nước để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, gieo những hạt giống cách mạng không chỉ trên quê hương Nghệ Tĩnh mà còn ở khắp mọi miền đất nước. 
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã kêu gọi, tập hợp quần chúng nhân dân đi theo Đảng đứng lên đấu tranh chống đế quốc và phong kiến địa chủ tay sai, làm nên một phong trào cách mạng 1930-1931 sôi nổi, sâu rộng và quyết liệt trên toàn quốc, đỉnh cao là ở Nghệ Tĩnh. Khi phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bùng nổ mạnh mẽ, Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn theo sát từng sự kiện lịch sử cùng với Trung ương Đảng kịp thời chỉ đạo, uốn nắn và cổ vũ tinh thần đấu tranh chống áp bức của nhân dân Nghệ Tĩnh. Qua những báo cáo, những bài viết về phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh, Người đã tố cáo sự khủng bố dã man của chế độ thực dân với những đảng viên và quần chúng yêu nước đang đấu tranh cho quyền tự do, độc lập ở Nghệ Tĩnh. Trong bài viết “Nghệ Tĩnh đỏ” ngày 19/2/1931, Người đã đánh giá và ca ngợi “Nghệ Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.
Ngày 28/1/1941, sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị là Chủ tịch nước của một nhà nước vừa ra đời với trăm ngàn khó khăn, thách thức trong tình thế như “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng Hồ Chủ tịch vẫn luôn dành những tình cảm, sự quan tâm với quê hương Nghệ An. Chỉ 2 tuần sau ngày đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, Người đã gửi bức thư đầu tiên về tỉnh nhà. Bức thư này, Người dùng danh nghĩa của “một đồng chí già” để san sẻ ít nhiều kinh nghiệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứ không lấy danh nghĩa của Chủ tịch Chính phủ. Trong thư, Người nói về ý nghĩa to lớn của việc nhân dân ta đánh đổ nền thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ cần kíp mà nhân dân Nghệ An cần làm ngay trong công cuộc kiến thiết nước nhà. 
Trưa chủ nhật ngày 27/10/1946, chị gái của Người là bà Nguyễn Thị Thanh từ làng Sen - Nam Đàn ra thăm Người ở Phủ Chủ tịch - Hà Nội và đây là lần đầu tiên 2 chị em gặp nhau kể từ khi Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Khi bà Thanh hỏi Người: “Cậu đi lâu thế, có nhớ quê hương không?”. Người ngậm ngùi: “Chị ơi, quê hương nghĩa nặng, ơn sâu, mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình. Những chiến sỹ cách mạng chân chính đều là những người con chí hiếu, có tình cảm quê hương sâu nặng. Chị ơi! Khi ở nước ngoài, có lúc đêm khuya thanh vắng, bỗng được nghe một lời ru con của người nhà mình thì lòng dạ lại thêm cồn cào nỗi nhớ quê hương, đất nước”.
Đúng 1 tuần lễ sau, ông Nguyễn Sinh Khiêm - anh trai của Người lại từ Nghệ An ra Hà Nội thăm Bác. Ông Khiêm hỏi: “Chú định khi nào về thăm quê nhà?”. Người thong thả trả lời: “Về đến đây cũng là về đến nhà rồi. Tình hình và công việc thế này chưa cho phép em nghĩ tới. Chắc việc đó còn lâu”.
Từ đó đến trước lúc ra đi, Người đã gửi về quê 25 bức thư, 2 bức điện. Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), Người đã gửi 9 bức thư, điện gửi về Nghệ An để phân tích tình hình, nhắc nhở và động viên lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà trong đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, xây dựng lực lượng kháng chiến.
Ngày 17/2/1949, Bác Hồ có thư gửi Đội lão quân huyện Nam Đàn ngay sau khi biết tin “Đội lão quân” vừa được thành lập. Trong thư, Người đề nghị “Đội lão quân” của huyện đôn đốc 3 điểm chính là quân sự, kinh tế, văn hóa. Người viết: “Nói tóm lại, nhiệm vụ chính của Đội lão quân là làm cho phong trào thi đua ái quốc sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, bền bỉ để làm cho giai đoạn cầm cự mau thắng lợi và để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tổng phản công”.
Với Bác Hồ kính yêu của chúng ta, quê hương là Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, là Nghệ An thân thương, là Nam Đàn, Nam Liên thân thuộc, là những người thân trong gia đình gắn bó với bao kỷ niệm thuở ấu thơ của làng Sen, núi Chung.
Tháng 4 năm 1949, Người tự tay đánh máy một bức thư gửi cho 2 ông Hoàng Phan Kính (là Cậu) và ông Trần Lê Hữu (là Dượng) của Bác. Người đã trải lòng bằng những dòng cảm động, chân tình trong lời mở đầu của bức thư: “Tôi rất cảm ơn Cậu và Dượng đã gửi thư cho tôi. Tôi chưa về được không phải vì tôi vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này: Trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta thì phận sự của mỗi người dân Việt Nam là “Vì nước quên nhà, vì công quên tư”. Tôi rất mong Cậu và Dượng cùng các cụ phụ lão, các vị thân hào, thân sỹ thường giúp đỡ tôi và Chính phủ bằng cách gửi những phê bình, sáng kiến và đề nghị. Tôi lại mong Cậu, Dượng cùng các cụ, các vị đôn đốc, giúp đỡ đồng bào địa phương xung phong thi đua ái quốc, làm cho Nam Đàn thành một huyện kiểu mẫu trong mọi công việc kháng chiến và kiến quốc”. Dưới bức thư này, Người ký tên là “Cháu Hồ Chí Minh”. 
Trong nhiều bức điện từ Hà Nội về quê hương, có một bức điện giờ đã trở nên bất hủ rưng rưng tình nhà, chứa chan nghĩa nước. Đó là bức điện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi dòng họ Nguyễn Sinh ngày 9/11/1950 khi Người đau đớn bất ngờ nhận hung tin anh cả Nguyễn Sinh Khiêm qua đời ở quê nhà. Đó là thời điểm éo le khi Người cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tham mưu đang trực tiếp chỉ huy quân đội ta mở Chiến dịch Biên giới năm 1950. Biết tin anh Cả mất nhưng vì việc nước, việc quân mà không thể về quê nhà chịu tang, Người viết: “Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi chịu tội bất đễ trước linh hồn Anh và xin bà con nguyên lượng cho một người đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”.
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Tổng Giám đốc VOV, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Đàn thì “Nội dung bức điện chỉ 68 chữ, ý tứ, tình cảm, nỗi tiếc thương day dứt, lời cho người đã khuất, lời với người đang sống. Tất cả thật hàm súc, không thể viết ngắn hơn, cũng không cần phải nhiều lời hơn. Theo chúng tôi, đây cũng là một áng bi hùng văn, là một kiệt tác của Bác Hồ mà hình như chúng ta chưa quan tâm nghiên cứu đúng mức”.
Thời gian Người quan tâm nhiều nhất đến tình hình quê nhà là khi Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân. Từ năm 1965 đến 1968, Người gửi 12 bức thư về quê để khen ngợi các thành tích to lớn trong kháng chiến và nhắc nhở tinh thần cảnh giác của quân và dân Nghệ An. 
Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, việc nước vô cùng bề bộn nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình, Bác Hồ vẫn luôn dành tình cảm sâu nặng, thiêng liêng với tỉnh nhà Nghệ An.
Ngày 14/6/1957, sau rất nhiều năm xa cách, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương. Bên đồng chí và người thân, Người đã xúc động nói: 
“Quê hương nghĩa trọng tình cao
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.
Về đến ngôi nhà thở ấu thơ, Người đã không quên lối đi nhỏ với hàng râm bụt năm xưa, cây bưởi trĩu quả trước nhà, hàng cau, cây mít sau hồi, bờ tre phía sau, đặc biệt là chiếc võng đay tuổi thơ, chiếc rương gỗ nhỏ, khung cửi của mẹ, chiếc phản gỗ và mấy pho sách của cha. Với giọng Nghệ nằng nặng, trầm ấm, Người xúc động nói: “Người ta về thăm quê thì mừng mừng, tủi tủi. Tôi về thăm quê thì chỉ thấy mừng mừng”. Người khẳng định: “Tỉnh Nghệ An có truyền thống cách mạng. Vậy các cô, các chú có quyết tâm làm cho tỉnh Nghệ An thành một tỉnh gương mẫu không?”.
Ngày 8/12/1961, tròn 60 năm trước, Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng Người về thăm nơi chôn rau cắt rốn. Đây là chuyến thăm mà Người hứa với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê nhà trong chuyến thăm lần thứ nhất (1957) là: Nếu Đảng bộ và nhân dân làm tốt khâu sản xuất và xây dựng Đảng thì Bác sẽ về thăm lần nữa.
Khi đứng nói chuyện với nhân dân xã Nam Liên tại sân vận động xã (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), Người khen 3 điều tiến bộ xã Nam Liên:
“1. Lần trước Bác về, đèn nhà ai, rạng nhà nấy, niêu nhà ai, nhà nấy dùng, làm ăn lẻ tẻ. Nay làng đã tổ chức hợp tác xã, đồng bào cùng nhau đoàn kết, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đó là một thay đổi lớn.
2. Lần trước Bác về, chưa thấy có mấy trường này mà nay đã có các cháu trong làng và các làng xung quanh đến học thành một trung tâm nho nhỏ về văn hóa. Thế là văn hóa tiến bộ.
3. Sự có mặt của các chú bộ đội, dân quân tự vệ hàng ngũ chỉnh tề ở đây cũng chứng tỏ lực lượng quốc phòng của ta tiến bộ”.
Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương không chỉ thể hiện 2 lần về thăm quê, những bức thư, bức điện cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, huyện Nam Đàn, xã Nam Liên, những đánh giá sâu sắc về Xô viết Nghệ Tĩnh. Tình cảm sâu nặng “nghĩa trọng tình cao” của Người còn thể hiện qua việc Người đã viết lời tựa cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Trong lời Đề tựa, Người đã đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ Tĩnh: “Năm 1930-1931, khi Đảng ta mới ra đời, một phong trào cách mạng lớn mạnh đã dâng lên trong cả nước mà đỉnh cao nhất là Xô viết Nghệ Tĩnh. Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng đầu tiên của công nông đã lật đổ chính quyền phản động của đế quốc, phong kiến ở mấy nơi trong 2 tỉnh Nghệ - Tĩnh” và Người căn dặn: “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Nghệ Tĩnh cần đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi thi đua xây dựng Nghệ An và Hà Tĩnh thành 2 tỉnh gương mẫu, xứng đáng là quê hương của Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng”. Lời Đề tựa, bút lông, đĩa mài mực, viên mực tàu và chữ ký nguyên mẫu của Bác Hồ đang được trưng bày trang trọng tại Phòng trưng bày số 9 của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 79 và cũng là lần sinh nhật cuối cùng của Người, Bác Hồ đã tặng Đảng bộ tỉnh Nghệ An một bức ảnh chân dung với lời đề: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”.
Ngày 21/7/1969, Bác Hồ gửi riêng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1 bức thư và đây được xem là Di chúc của Người dành riêng cho quê hương trước lúc đi xa. 
Người đã căn dặn cán bộ, đảng viên cần khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng, góp ý kiến về việc chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, để mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân ngày càng mật thiết. Nghệ An cần tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống nhân dân. Người viết: “Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa; Khôi phục và phát triển kinh tế; Hết sức chăm lo đời sống nhân dân và một điều phải luôn nhớ là: Cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đang ở vào thời kỳ quyết liệt. Đế quốc Mỹ đã bị thua đau, nhưng còn rất ngoan cố. Quân và dân ta phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững công tác phòng không sơ tán, củng cố hầm hào. Cố gắng nhiều công sức hơn nữa để cùng quân và dân cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.
Cuối thư, Người viết: Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Bác mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc.
Có thể nói, trọn cả cuộc đời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cống hiến, hy sinh vì nước, vì dân. Ngay cả khi sức yếu vì tuổi tác và bệnh tật, Người vẫn trăn trở với độc lập, tự do của dân tộc, đau đáu với ấm no, hạnh phúc của nhân dân cả nước nói chung, với quê hương nơi chôn rau, cắt rốn của Người.
Tròn 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê lần thứ hai, khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Người, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã và đang từng bước xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Nghệ An đang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ, dần sớm trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc và cả nước như Bác Hồ hằng mong muốn.
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